	UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

SỞ TƯ PHÁP


Số: 323/QĐ-STP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 10 năm 2023


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, 
điều kiện tham gia vòng 2 (phỏng vấn) kỳ tuyển dụng viên chức làm việc 
tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước năm 2023

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP
Căn cứ Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Biên bản họp ngày 17 tháng 10 năm 2023 của Hội đồng xét tuyển viên chức về thống nhất kết quả thí sinh dự tuyển đủ điều kiện, tiêu chuẩn tại vòng 1 và được tham gia dự tuyển vòng 2; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia vòng 2 (phỏng vấn) kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước năm 2023 (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Giao Hội đồng xét tuyển viên chức tổ chức vòng 2 (phỏng vấn) đảm bảo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Điều 4. Hội đồng xét tuyển viên chức, Chánh Văn phòng, Trưởng phòng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
Nơi nhận:  





       

   GIÁM ĐỐC
- Như Điều 4;

- Sở Nội vụ;

- Lãnh đạo Sở;

- Trung tâm TGPL Nhà nước;
- Ban Giám sát kỳ xét tuyển;

- Trang thông tin điện tử STP;
- Lưu: VT-VP.                                                       
                 Nguyễn Văn Hưng   
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Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia vòng 2 (phỏng vấn) kỳ tuyển dụng viên chức 
làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước năm 2023
(kèm theo Quyết định số 323/QĐ-STP ngày 23 tháng 10 năm 2023 của Giám đốc Sở Tư pháp)
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	I
	Vị trí việc làm: Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước

	1
	Nguyễn Thị Lan Anh
	
	14/9/1995
	A1, Chung cư Trường An, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
	Chuyên viên 
	Luật
	Đại học
	Luật
	Tiếng Anh B1
	Tin học ứng dụng trình độ B
	


	2
	Tôn Nữ Phương Ân
	
	12/4/2000
	368 Chi Lăng, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
	Chuyên viên 
	Luật
	Đại học
	Luật
	Tiếng Anh B1
	Tin học ứng dụng trình độ B
	

	3
	Nguyễn Văn Dũ
	01/01/1996
	
	Phú Đa, Phú Vang, Thừa Thiên Huế
	Chuyên viên 
	Luật
	Đại học
	Luật
	Tiếng Anh B1
	Ứng dụng CNTT cơ bản
	

	4
	Huỳnh Phạm Ngọc Giao
	
	20/02/1998
	02/35 Điện Biên Phủ, phường Trường An, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
	Chuyên viên 
	Luật
	Đại học
	Luật
	Tiếng Anh Bậc 3
	Ứng dụng CNTT cơ bản
	

	5
	Trần Văn Hải
	01/01/12001
	
	05 Đặng Hữu Phổ, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điển, Thừa Thiên Huế
	Chuyên viên 
	Luật
	Đại học
	Luật
	Tiếng Anh B1
	Ứng dụng CNTT cơ bản
	

	6
	Trần Duy Huy Hoàng
	01/01/2001
	
	23 Nguyễn Hữu Ba, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
	Chuyên viên 
	Luật
	Đại học
	Luật
	Tiếng Anh B1
	Ứng dụng CNTT cơ bản
	

	7
	Ngô Thị Ánh Hồng
	
	09/10/1999
	Xã Thuỷ Thanh, thị xã Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế
	Chuyên viên 
	Luật
	Đại học
	Luật
	Tiếng Anh B1
	Ứng dụng CNTT cơ bản
	

	8
	Nguyễn Thị Thanh Nghỉ
	
	06/12/1998
	Hương Hữu, Nam Đông, Thừa Thiên Huế
	Chuyên viên 
	Luật
	Đại học
	Luật
	Tiếng Anh B1
	Ứng dụng CNTT cơ bản
	Dân tộc thiểu số

	9
	Lê Bá Trí Nhân
	05/10/1997
	
	Kiệt 7, Xuân Hoà, Thuỷ Vân, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
	Chuyên viên 
	Luật
	Đại học
	Luật
	Tiếng Anh bậc 3
	Ứng dụng CNTT cơ bản
	

	10
	Hoàng Thị Thanh Nhung
	
	28/02/2000
	Thôn 2, Điền Hải, Phong Điền, Thừa Thiên Huế
	Chuyên viên 
	Luật
	Đại học
	Luật
	Tiếng Anh B1
	Ứng dụng CNTT cơ bản
	

	11
	Nguyễn Duy Phước
	10/7/1997
	
	4/4 Thích Tịnh Khiết, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
	Chuyên viên 
	Luật
	Đại học
	Luật
	Tiếng Anh B1
	Ứng dụng CNTT cơ bản
	

	12
	Nguyễn Hữu Quý
	03/11/1993
	
	Đội 2, Phò Ninh, Phong An, Phong Điền, Thừa Thiên Huế
	Chuyên viên 
	Luật
	Đại học
	Luật
	Tiếng Anh trình độ B
	Tin học ứng dụng Trình độ B
	

	13
	Ngô Diễm Quỳnh
	
	02/6/2001
	Bác Vọng, Quảng Phú, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế
	Chuyên viên 
	Luật
	Đại học
	Luật
	Tiếng Anh bậc 3
	Ứng dụng CNTT cơ bản
	

	14
	Nguyễn Diễm Quỳnh
	
	25/11/2001
	09/2/56 Duy Tân, phường An Cựu, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
	Chuyên viên 
	Luật
	Đại học
	Luật
	Toeic 635
	Ứng dụng CNTT cơ bản
	

	15
	Hà Thị Sương
	
	23/8/1990
	24/200 Phan Chu Trinh, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
	Chuyên viên 
	Luật
	Đại học
	Luật
	Tiếng Anh trình độ B
	Ứng dụng CNTT cơ bản
	

	16
	Lê Quốc Thắng
	18/9/2001
	
	Tổ 4 Khu vực 2, phường An Tây, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
	Chuyên viên 
	Luật
	Đại học
	Luật
	Tiếng Anh B1
	Ứng dụng CNTT cơ bản
	

	17
	Trần Thị Hồng Thuý
	
	29/8/1995
	23/9 Trần Thúc Nhẫn, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
	Chuyên viên 
	Luật
	Đại học
	Luật
	Tiếng Anh B1
	Tin học ứng dụng trình độ B
	

	18
	Nguyễn Thị Hoài Thương
	
	20/5/1997
	Vân Hoá, Triệu Hoà, Triệu Phong, Quảng Trị
	Chuyên viên 
	Luật
	Đại học
	Luật
	Tiếng Anh B1
	Ứng dụng CNTT cơ bản
	

	19
	Trần Hương Trà
	
	07/10/1998
	Chung cư Xuân Phú, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
	Chuyên viên 
	Luật
	Đại học
	Luật
	Tiếng Anh B1
	Ứng dụng CNTT cơ bản
	

	20
	Huỳnh Thị Trang
	
	13/4/1999
	Tổ 3, thị trấn Phú Lộc, Thừa Thiên Huế
	Chuyên viên 
	Luật
	Đại học
	Luật
	Tiếng Anh B1
	Ứng dụng CNTT cơ bản
	

	21
	Lê Thị Trinh
	
	20/6/1998
	Thôn Lê Xá, xã Phú Lương, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế
	Chuyên viên 
	Luật
	Đại học
	Luật
	Tiếng Anh  bậc 3
	Ứng dụng CNTT cơ bản
	

	22
	Lê Thuỳ Trinh
	
	16/8/1993
	12/2 Hoàng Quốc Việt, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
	Chuyên viên 
	Luật
	Đại học
	Luật
	Tiếng Anh trình độ C
	Ứng dụng CNTT cơ bản
	

	23
	Lê Bá Trường
	06/6/1997
	
	Thôn 1, xã Cu Dlie M’nông, huyện CưMgar, tỉnh Đăk Lăk
	Chuyên viên 
	Luật
	Đại học
	Luật
	Tiếng Anh B1
	Ứng dụng CNTT cơ bản
	Đã hoàn thành nghĩa vụ công an nhân dân

	24
	Phạm Hoàng Anh Vũ
	02/11/2001
	
	Lô 189 Ngọc Anh, phường Phú Thượng, Thành phố Huế
	Chuyên viên 
	Luật
	Đại học
	Luật
	Tiếng Anh bậc 3
	Ứng dụng CNTT cơ bản
	

	II
	Vị trí việc làm: Văn thư Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước

	1
	Trần Quốc Hùng
	17/6/1986
	
	2/27 Nguyen Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
	Văn thư
	Văn thư lưu trữ
	Trung cấp 
	Văn thư lưu trữ
	Tiếng Anh trình độ C
	Ứng dụng CNTT cơ bản
	

	2
	Võ Lê Cẩm Huyền
	
	29/09/1992
	118B Tôn Thất Thiệp, phường Tây Lộc, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
	Văn thư
	Văn thư lưu trữ
	Trung cấp 
	Hành chính văn thư
	Tiếng Anh trình độ B
	Tin học Văn phòng
	

	3
	Lê Thị Lan
	
	20/11/1993
	Kiệt 55 Vũ Ngọc Phan, phường Thuỷ Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
	Văn thư
	Văn thư lưu trữ
	Đại học
	Lưu trữ và quản trị văn phòng
	Toefl 423 điểm
	Ứng dụng CNTT cơ bản
	


